
Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH14LK01 (Sĩ Số: 37)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2303 LK41 Quản trị nhân lực QT037 Chân   2 07:00-10:35 NK.501 11/09/17-13/11/17

BLAW4301 LK41 Luật thư¬ng mại quốc tế KI073 Thuận   3 07:00-10:35 NK.501 12/09/17-14/11/17

BLAW2204 LK41 Kỹ thuật xây dựng văn bản KI021 Phước   4 07:00-10:35 NK.501 13/09/17-25/10/17

BLAW3305 LK41 Tư pháp quốc tế QT005 Lâm   5 07:00-10:35 NK.501 14/09/17-16/11/17

BLAW4208 LK41 K.thuật đàm phán&soạn thảo HĐ KI165 Đức   6 07:00-10:35 NK.501 15/09/17-27/10/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

BLAW4899 LK41 Thực tập TN (Luật Kinh tế)  *

MEETINGA LK41 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH14LK03 (Sĩ Số: 47)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW4301 LK43 Luật thư¬ng mại quốc tế KI159 Tú   2 13:00-16:35 NK.501 11/09/17-13/11/17

BLAW3305 LK43 Tư pháp quốc tế QT005 Lâm   3 13:00-16:35 NK.501 12/09/17-14/11/17

BLAW2204 LK43 Kỹ thuật xây dựng văn bản KI021 Phước   4 13:00-16:35 NK.501 13/09/17-25/10/17

BLAW4208 LK43 K.thuật đàm phán&soạn thảo HĐ KI165 Đức   5 13:00-16:35 NK.501 14/09/17-26/10/17

BADM2303 LK43 Quản trị nhân lực QT520 Long   6 13:00-16:35 NK.501 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

BLAW4899 LK41 Thực tập TN (Luật Kinh tế)  *

MEETINGA LK41 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH14LK05 (Sĩ Số: 42)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW2204 LK45 Kỹ thuật xây dựng văn bản KI021 Phước   2 07:00-10:35 NK.502 11/09/17-30/10/17

BLAW4208 LK45 K.thuật đàm phán&soạn thảo HĐ KI165 Đức   3 07:00-10:35 NK.502 12/09/17-24/10/17

BLAW4301 LK45 Luật thư¬ng mại quốc tế KI159 Tú   4 07:00-10:35 NK.502 13/09/17-15/11/17

BADM2303 LK45 Quản trị nhân lực QT513 Liệu   5 07:00-10:35 NK.502 14/09/17-16/11/17

BLAW3305 LK45 Tư pháp quốc tế QT005 Lâm   6 07:00-10:35 NK.502 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

BLAW4899 LK41 Thực tập TN (Luật Kinh tế)  *

MEETINGA LK41 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH15LA01 (Sĩ Số: 55)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW2203 LA51 Luật ngân hàng KI141 Tường   2 07:00-10:35 NK.102 11/09/17-30/10/17

BLAW2204 LA51 Kỹ thuật xây dựng văn bản KI021 Phước   2 13:00-16:35 NK.108 11/09/17-23/10/17

BLAW3301 LA51 Công pháp quốc tế (KI) KI153 Nghĩa   3 13:00-16:35 NK.108 12/09/17-14/11/17

GLAW2303 LA51 PL về HĐTM & GQuyết tranh chấp KI150 Tâm   4 13:00-16:35 NK.108 13/09/17-15/11/17

BLAW4308 LA51 Pháp luật về thuế KI168 Hiền   5 13:00-16:35 NK.108 14/09/17-16/11/17

BLAW4304 LA51 Luật sở hữu trí tuệ KI149 Hùng   6 13:00-16:35 NK.108 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING7 LA51 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH15LK01 (Sĩ Số: 40)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW3308 LK51 Luật thư¬ng mại 2 KI182 Hà   2 07:00-10:35 NK.404 11/09/17-27/11/17

BLAW1203 LK51 Luật hôn nhân gia đình KI164 Phượng   3 07:00-10:35 NK.404 12/09/17-24/10/17

BLAW2203 LK51 Luật ngân hàng KI141 Tường   3 07:00-10:35 NK.404 07/11/17-19/12/17

BLAW4308 LK51 Pháp luật về thuế KI168 Hiền   4 07:00-10:35 NK.404 13/09/17-15/11/17

BLAW1204 LK51 Luật tố tụng hình sự KI113 Tú   5 07:00-10:35 NK.404 14/09/17-26/10/17

BLAW4207 LK51 Luật môi trường KI110 Như   5 07:00-10:35 NK.404 09/11/17-21/12/17

BADM2303 LK51 Quản trị nhân lực QT092 Hiếu   6 07:00-10:35 NK.404 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING7 LK51 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH15LK03 (Sĩ Số: 37)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW3308 LK51 Luật thư¬ng mại 2 KI182 Hà   2 07:00-10:35 NK.404 11/09/17-27/11/17

BLAW1203 LK51 Luật hôn nhân gia đình KI164 Phượng   3 07:00-10:35 NK.404 12/09/17-24/10/17

BLAW2203 LK51 Luật ngân hàng KI141 Tường   3 07:00-10:35 NK.404 07/11/17-19/12/17

BLAW4308 LK51 Pháp luật về thuế KI168 Hiền   4 07:00-10:35 NK.404 13/09/17-15/11/17

BLAW1204 LK51 Luật tố tụng hình sự KI113 Tú   5 07:00-10:35 NK.404 14/09/17-26/10/17

BLAW4207 LK51 Luật môi trường KI110 Như   5 07:00-10:35 NK.404 09/11/17-21/12/17

BADM2303 LK51 Quản trị nhân lực QT092 Hiếu   6 07:00-10:35 NK.404 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING7 LK51 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH15LK05 (Sĩ Số: 38)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2303 LK54 Quản trị nhân lực QT515 Thiệu   2 13:00-16:35 NK.404 11/09/17-13/11/17

BLAW1204 LK54 Luật tố tụng hình sự KI140 S¬n   3 13:00-16:35 NK.404 07/11/17-19/12/17

BLAW2203 LK54 Luật ngân hàng KI141 Tường   3 13:00-16:35 NK.404 12/09/17-24/10/17

BLAW4308 LK54 Pháp luật về thuế KI168 Hiền   4 13:00-16:35 NK.404 13/09/17-15/11/17

BLAW1203 LK54 Luật hôn nhân gia đình KI164 Phượng   5 13:00-16:35 NK.404 14/09/17-26/10/17

BLAW4207 LK54 Luật môi trường KI110 Như   5 13:00-16:35 NK.404 09/11/17-21/12/17

BLAW3308 LK54 Luật thư¬ng mại 2 KI182 Hà   6 13:00-16:35 NK.404 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING7 LK51 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH15LK07 (Sĩ Số: 35)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW3308 LK57 Luật thư¬ng mại 2 QT140 Tuyền   2 13:00-16:35 NK.502 11/09/17-13/11/17

BLAW1204 LK57 Luật tố tụng hình sự KI140 S¬n   3 13:00-16:35 NK.502 12/09/17-24/10/17

BLAW2203 LK57 Luật ngân hàng KI141 Tường   3 13:00-16:35 NK.502 07/11/17-19/12/17

BADM2303 LK57 Quản trị nhân lực QT513 Liệu   4 13:00-16:35 NK.502 13/09/17-15/11/17

BLAW4207 LK58 2 Luật môi trường KI110 Như   5 07:00-10:35 NK.001 14/09/17-26/10/17

BLAW1203 LK57 Luật hôn nhân gia đình KI164 Phượng   5 13:00-16:35 NK.502 09/11/17-21/12/17

BLAW4207 LK57 1 Luật môi trường KI110 Như   5 13:00-16:35 NK.502 14/09/17-26/10/17

BLAW4308 LK57 Pháp luật về thuế KI168 Hiền   6 13:00-16:35 NK.502 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING7 LK51 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH16LA01 (Sĩ Số: 45)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW1205 LA61 Luật tài chính KI178 Tiến   2 07:00-10:35 NK.202 11/09/17-30/10/17

BLAW3403 LA61 Luật hình sự KI140 S¬n   3 07:00-10:35 NK.202 12/09/17-02/01/18

GENG0404 LA61 2 Tiếng Anh căn bản 4 (K2015) NN326 Tuấn   4 07:00-10:35 NK.109 13/09/17-03/01/18

GENG0405 LA62 3 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) NN029 Nguyên   4 07:00-10:35 NK.208 13/09/17-03/01/18

GENG0307 LA65 2 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2015) NN287 Hằng   4 07:00-10:35 NK.209 13/09/17-06/12/17

GENG0405 LA63 2 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) NN367 Vân   4 13:00-16:35 NK.109 13/09/17-03/01/18

GENG0308 LA66 2 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2015) NN343 Huyền   4 13:00-16:35 NK.210 13/09/17-06/12/17

BLAW2304 LA61 Luật dân sự 1 KI164 Phượng   5 07:00-10:35 NK.202 14/09/17-07/12/17

POLI2201 LA61 Tư tưởng Hồ Chí Minh AV185 Tuyền   6 07:00-10:35 NK.202 15/09/17-27/10/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

PEDU0201 NH08 GDTC1-Thể dục Phát triển chung  * 06/11/17-26/11/17

DEDU1801 NH08 Giáo dục quốc phòng  * 06/11/17-26/11/17

MEETING4 LA61 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH16LA03 (Sĩ Số: 45)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW3403 LA63 Luật hình sự KI113 Tú   2 13:00-16:35 NK.202 11/09/17-01/01/18

BLAW2304 LA63 Luật dân sự 1 KI164 Phượng   3 13:00-16:35 NK.202 12/09/17-05/12/17

GENG0404 LA61 2 Tiếng Anh căn bản 4 (K2015) NN326 Tuấn   4 07:00-10:35 NK.109 13/09/17-03/01/18

GENG0405 LA62 3 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) NN029 Nguyên   4 07:00-10:35 NK.208 13/09/17-03/01/18

GENG0307 LA65 2 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2015) NN287 Hằng   4 07:00-10:35 NK.209 13/09/17-06/12/17

GENG0405 LA63 2 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) NN367 Vân   4 13:00-16:35 NK.109 13/09/17-03/01/18

GENG0308 LA66 2 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2015) NN343 Huyền   4 13:00-16:35 NK.210 13/09/17-06/12/17

BLAW1205 LA63 Luật tài chính KI178 Tiến   5 13:00-16:35 NK.202 14/09/17-26/10/17

POLI2201 LA63 Tư tưởng Hồ Chí Minh GV575 Bình   6 13:00-16:35 NK.202 15/09/17-27/10/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

PEDU0201 NH08 GDTC1-Thể dục Phát triển chung  * 06/11/17-26/11/17

DEDU1801 NH08 Giáo dục quốc phòng  * 06/11/17-26/11/17

MEETING4 LA61 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH16LA05 (Sĩ Số: 45)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW1205 LA65 Luật tài chính KI178 Tiến   2 13:00-16:35 NK.102 11/09/17-23/10/17

BLAW3403 LA65 Luật hình sự KI113 Tú   3 13:00-16:35 NK.102 12/09/17-02/01/18

GENG0404 LA61 2 Tiếng Anh căn bản 4 (K2015) NN326 Tuấn   4 07:00-10:35 NK.109 13/09/17-03/01/18

GENG0405 LA62 3 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) NN029 Nguyên   4 07:00-10:35 NK.208 13/09/17-03/01/18

GENG0307 LA65 2 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2015) NN287 Hằng   4 07:00-10:35 NK.209 13/09/17-06/12/17

GENG0405 LA63 2 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) NN367 Vân   4 13:00-16:35 NK.109 13/09/17-03/01/18

GENG0308 LA66 2 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2015) NN343 Huyền   4 13:00-16:35 NK.210 13/09/17-06/12/17

BLAW2304 LA65 Luật dân sự 1 KI174 Trang   5 13:00-16:35 NK.102 14/09/17-07/12/17

POLI2201 LA61 Tư tưởng Hồ Chí Minh AV185 Tuyền   6 07:00-10:35 NK.202 15/09/17-27/10/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

PEDU0201 NH08 GDTC1-Thể dục Phát triển chung  * 06/11/17-26/11/17

DEDU1801 NH08 Giáo dục quốc phòng  * 06/11/17-26/11/17

MEETING4 LA61 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH16LK01 (Sĩ Số: 35)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

POLI2201 LK61 Tư tưởng Hồ Chí Minh GV575 Bình   2 07:00-10:35 NK.301 11/09/17-23/10/17

BLAW2302 LK61 Luật hành chánh KI107 Hư¬ng   3 07:00-10:35 NK.301 12/09/17-14/11/17

ACCO2301 LK61 Nguyên lý kế toán KK015 Ngọc   4 07:00-10:35 NK.301 13/09/17-15/11/17

BLAW2304 LK61 Luật dân sự 1 KI174 Trang   5 07:00-10:35 NK.301 14/09/17-16/11/17

ECON1302 LK61 Kinh tế vĩ mô 1 GV310 S¬n   6 07:00-10:35 NK.301 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING4 LK61 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH16LK03 (Sĩ Số: 35)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

POLI2201 LK63 Tư tưởng Hồ Chí Minh GV135 Dung   2 13:00-16:35 NK.301 11/09/17-23/10/17

BLAW2302 LK63 Luật hành chánh KI107 Hư¬ng   3 13:00-16:35 NK.301 12/09/17-14/11/17

BLAW2304 LK63 Luật dân sự 1 KI174 Trang   4 13:00-16:35 NK.301 13/09/17-15/11/17

ACCO2301 LK63 Nguyên lý kế toán KT149 Ngọc   5 13:00-16:35 NK.301 14/09/17-16/11/17

ECON1302 LK63 Kinh tế vĩ mô 1 KI132 Bình   6 13:00-16:35 NK.301 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING4 LK61 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH16LK05 (Sĩ Số: 35)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

POLI2201 LK61 Tư tưởng Hồ Chí Minh GV575 Bình   2 07:00-10:35 NK.301 11/09/17-23/10/17

ECON1302 LK65 Kinh tế vĩ mô 1 KI117 Chư¬ng   3 07:00-10:35 NK.304 12/09/17-14/11/17

BLAW2304 LK65 Luật dân sự 1 KI174 Trang   4 07:00-10:35 NK.304 13/09/17-15/11/17

ACCO2301 LK65 Nguyên lý kế toán KK016 Thông   5 07:00-10:35 NK.304 14/09/17-16/11/17

BLAW2302 LK65 Luật hành chánh KI133 Nhàn   6 07:00-10:35 NK.304 15/09/17-17/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

MEETING4 LK61 Sinh hoạt ngoại khóa  * 11/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH17LA01 (Sĩ Số: 40)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW1301 LA71 Lý luận NN và pháp luật KI149 Hùng   2 13:00-16:35 NK.003 25/09/17-27/11/17

COMP0401 LA71 Tin học đại cư¬ng TH006 Quang   3 07:00-10:35 NK.PM03 26/09/17-19/12/17

TEST0001 LA71 Lịch thi xếp lớp tiếng Anh   5 13:00-15:45 NK.PM02 14/09/17-14/09/17

ACCO1201 LA71 Logic học DN049 Yến   6 13:00-16:35 NK.003 29/09/17-10/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

TEST1401 LA71 Lịch học tiếng Anh(dự kiến)  * 25/09/17-31/12/17

MEETING1 LA71 Sinh hoạt ngoại khóa  * 25/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH17LA03 (Sĩ Số: 40)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

COMP0401 LA73 Tin học đại cư¬ng TH006 Quang   3 13:00-16:35 NK.PM03 26/09/17-19/12/17

BLAW1301 LA73 Lý luận NN và pháp luật KI140 S¬n   4 07:00-10:35 NK.001 27/09/17-29/11/17

TEST0001 LA73 Lịch thi xếp lớp tiếng Anh   5 13:00-15:45 NK.PM05 14/09/17-14/09/17

ACCO1201 LA73 Logic học DN049 Yến   6 07:00-10:35 NK.002 29/09/17-10/11/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

TEST1401 LA73 Lịch học tiếng Anh(dự kiến)  * 25/09/17-31/12/17

MEETING1 LA71 Sinh hoạt ngoại khóa  * 25/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH17LK01 (Sĩ Số: 40)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW1301 LK71 Lý luận NN và pháp luật QT140 Tuyền   3 13:00-16:35 NK.103 26/09/17-28/11/17

TEST0001 LK71 Lịch thi xếp lớp tiếng Anh   4 15:45-17:25 NK.PM01 13/09/17-13/09/17

BLAW1206 LK71 Tư duy phản biện KI117 Chư¬ng   5 13:00-16:35 NK.103 28/09/17-09/11/17

COMP0401 LK71 Tin học đại cư¬ng TH036 Trang   6 07:00-10:35 NK.PM02 29/09/17-22/12/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

TEST1401 LK71 Lịch học tiếng Anh(dự kiến)  * 25/09/17-31/12/17

MEETING1 LK71 Sinh hoạt ngoại khóa  * 25/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp: DH17LK03 (Sĩ Số: 40)  - Luật

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 11/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BLAW1301 LK73 Lý luận NN và pháp luật QT140 Tuyền   3 07:00-10:35 NK.001 26/09/17-28/11/17

BLAW1206 LK73 Tư duy phản biện KI117 Chư¬ng   4 07:00-10:35 NK.102 27/09/17-08/11/17

TEST0001 LK73 Lịch thi xếp lớp tiếng Anh   4 15:45-17:25 NK.PM03 13/09/17-13/09/17

COMP0401 LK73 Tin học đại cư¬ng GV345 Thái   6 13:00-16:35 NK.PM03 29/09/17-22/12/17

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

TEST1401 LK73 Lịch học tiếng Anh(dự kiến)  * 25/09/17-31/12/17

MEETING1 LK71 Sinh hoạt ngoại khóa  * 25/09/17-07/01/18

Ngày 11 tháng 04 năm 2018
Người lập biểu


